
STT HỌ VÀ TÊN HS NGÀY SINH LỚP MÔN 

ĐIỂM TB MÔN

1 Lâm Ngọc Cát Vương 7/8/2007 8/6 Tiếng Anh 9.9

2 Đỗ Lê Khôi 27/1/2007 8/2 Tiếng Anh 9.9

3 Nguyễn Ngọc Gia Hân 22/11/2007 8/9 Tiếng Anh 9.9

4 Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh 25/07/2007 8/1 Tiếng Anh 9.8

5 Nguyễn Quốc Khánh 8/12/2007 8/2 Tiếng Anh 9.8

6 Lâm Ngọc Bảo Anh 27/01/2007 8,4 Tiếng Anh 9.8

7 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 11/02/207 8,4 Tiếng Anh 9.8

8 Cao Thanh Bình 14/08/2007 8/3 Tiếng Anh 9.7

9 Hồ Lê Thanh Trúc 26/11/2007  8/6 Tiếng Anh 9.7

10 Tô Ngọc Quỳnh Thy 06/11/2007 8/7 Tiếng Anh 9.7

11 Nguyễn Quang Kỳ 17/4/2007 8/10 Tiếng Anh 9.7

12 NguyễN Minh Thư 30/10/2007 8/6 Tiếng Anh 9.6

13 Huỳnh Minh Khang 29/04/2007 8/1 Tiếng Anh 9.6

14 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12/03/2007 8/7 Tiếng Anh 9.6

15 Nguyễn Hoàng Vy 02/04/2007 8/8 Tiếng Anh 9.6

16 Chu Nguyễn Phương Uyên 31/1/2007 8/10 Tiếng Anh 9.6

17 Nguyễn Khánh Hà 04/09/2007 8/7 Tiếng Anh 9.5

18 Trà Khánh Phương 23/10/2007 8/8 Tiếng Anh 9.5

19 Phạm Minh Thư 06/12/2007 8/8 Tiếng Anh 9.5

20 Mai Hữu Khang 15/04/2007 8/9 Tiếng Anh 9.5

21 Trần Vũ Lan Phương 24/10/2007 8/10 Tiếng Anh 9.5

22 Nguyễn Quang Minh 04/06/2007 8/10 Tiếng Anh 9.5

23 Vòng Khả Doanh 23/01/2007 8,4 Tiếng Anh 9.4

24 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 23/01/2007 8,4 Tiếng Anh 9.4

25 Nguyễn Ngọc Minh Hân 28/08/2007 8/8 Tiếng Anh 9.4

Tổng cộng danh sách có 25 học sinh được chọn

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ

DANH SÁCH
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